
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BẰNG MẠC 
 

Số:      /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bằng Mạc, ngày 30 tháng 12 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2025 
____________________________________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẰNG MẠC 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành luật; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBND, ngày 25/7/2024 của UBND xã ban 

hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn xã Bằng Mạc  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội tại Tờ trình số 202/TTr-

VHXH ngày 30 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 60 (Sáu mươi) cá nhân là 

cán bộ, công chức và người lao động đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ 

công tác năm 2025. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng cho các cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên 

tiến thực hiện theo quy định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 

của Chính phủ.  

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hóa – Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân có 

tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định này thi hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Phòng Giao dịch số 7 - Kho bạc nhà nước 

Khu vực VI; 

 - Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử xã 

(đăng tin); 

- Lưu: VT, VHXH. (NHXA) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Long Minh Tùng 

 



 

DANH SÁCH 

Cá nhân được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2025 

 (Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bằng Mạc) 
_________________________ 

 

Số 

TT 
Tên đơn vị/Họ và tên Chức vụ/Chức danh 

Ghi 

chú 

  I. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể   

  1. Văn phòng Đảng ủy  

1 1 Ông Phùng Văn Nghĩa 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

xã 
 

2 2 Ông Vi Quang Trung 
 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 

Chủ tịch UB MTTQ VN 
 

3 3 Ông Vi Văn Tú Chánh Văn phòng Đảng ủy   

4 4 Ông Hoàng Minh Thiện Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy  

5 5 Ông Triệu Văn Thiết Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy  

6 6 Ông Bế Văn Khai Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy  

7 7 Ông Phạm Thanh Nam LĐHĐ (Nhân viên bảo vệ)  

8 8 Ông Lê Anh Hiếu Lái xe  

 2. Ban Xây dựng Đảng  

9 1 Ông Vi Văn Đạo Trưởng ban  

10 2 Ông Hoàng Tiến Đoan Chuyên viên  

11 3 Bà Vi Thanh Trà Chuyên viên  

12 4 Bà Lương Thị Thùy Chuyên viên  

13 6 Bà Đàm Thị Hồng Chuyên viên  

 3. Ủy ban Kiểm tra  

14 1 Ông Vi Văn Tài Chủ nhiệm   

15 2 Bà Hoàng Thị Phương Phó Chủ nhiệm   

16 3 Bà Vi Thị Diệu Hằng Ủy viên  

 4. Ủy ban MTTQ xã   

17 1 Bà Hoàng Thị Thùy Linh 
Phó Chủ tịch UB MTTQ kiêm Bí 

thư đoàn thanh niên 
 

18 2 Ông Lương Đình Hồng 
Phó Chủ tịch UB MTTQ kiêm 

Chủ tịch Hội nông dân 
 

19 3 Ông Hoàng Văn Lộc 
Phó Chủ tịch UB MTTQ kiêm 

Chủ tịch Hội CCB 
 



 

Số 

TT 
Tên đơn vị/Họ và tên Chức vụ/Chức danh 

Ghi 

chú 

20 4 Bà Chu Thi Quỳnh Như 
Phó Chủ tịch UB MTTQ kiêm 

Chủ tịch Hội LHPN 
 

21 5 Ông Linh Văn Hiển Chuyên viên  

22 6 Bà Hoàng Thị Hồng Chuyên viên  

23 7 Ông Lương Việt Hưng Chuyên viên  

24 8 Ông Hoàng Ngọc Quế Chuyên viên  

 II. Cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền  

 1. Văn phòng HĐND và UBND xã  

25 1 Ông Long Minh Tùng 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND xã 
 

26 2 Bà Nông Thị Lụa 
Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ 

tịch HĐND xã 
 

27 3 Ông Hoàng Văn Dương 
Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ 

tịch UBND xã 
 

28 4 Ông Hoàng Văn Trung 
Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Chủ 

tịch UBND xã 
 

29 5 Ông Hoàng Văn Khoa Chánh VP HĐND và UBND xã  

30 6 Ông Hoàng Văn Tài 
Phó Chánh VP HĐND và UBND 

xã 
 

31 7 Ông Hoàng Văn Thuật 
Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND 
 

32 8 Ông Chu Văn Tiếp Phó Trưởng Ban Văn hóa – xã hội  

33 9 Bà Hoàng Thị Mỹ Lệ Chuyên viên  

34 10 Bà Hoàng Thị Viên Chuyên viên  

35 11 
Bà Hoàng Thị Phương 

Thúy 
Chuyên viên  

36 12 Ông Vi Lưu An Chuyên viên  

37 13 Ông Vi Thanh Tư Chuyên viên  

38 14 Ông Nông Văn Tơ Chuyên viên  

 2. Phòng Văn hóa – Xã hội  

39 1 Ông Phùng Văn Huy Trưởng phòng  

40 2 Bà Triệu Thu Hiệp Phó Trưởng phòng  

41 3 Bà Hoàng Thị Lương Chuyên viên  

42 4 Bà Vi Thị Thùy Duyên Chuyên viên  



 

Số 

TT 
Tên đơn vị/Họ và tên Chức vụ/Chức danh 

Ghi 

chú 

43 5 
Ông Nguyễn Hoàng 

Xuân Anh 
Chuyên viên  

44 6 Bà Đỗ Thị Lộc Chuyên viên  

45 7 Ông Dương Quang Thái Chuyên viên  

 3. Phòng Kinh tế  

46 1 Bà Vi Thị Diện Trưởng phòng  

47 2 Bà Hoàng Thị Niên Phó trưởng phòng  

48 3 Ông Trần Văn Quân Chuyên viên  

49 4 Ông Hoàng Mạnh Cường Chuyên viên  

50 5 Bà Hoàng Thị Thiềm Chuyên viên  

51 6 
Bà Dương Thị Minh 

Nguyệt 
Chuyên viên  

52 7 Bà Trần Thị Cương Chuyên viên  

53 8 Bà Lương Thị Thu Hoài Chuyên viên  

54 9 Bà Nông Thị Hồng Thúy Chuyên viên  

 4. Trung tâm phục vụ hành chính công  

55 1 Bà Triệu Thị Điệp Giám đốc  

56 2 Bà Lô Thị Thu Hà Chuyên viên  

57 3 Ông Hoàng Trọng Thủy Chuyên viên  

 5. Ban Chỉ huy quân sự xã  

58 1 Ông Phùng Văn Thành Chỉ huy trưởng  

59 2 Ông Hà Văn Thành Phó Chỉ huy trưởng  

60 3 Ông Nông Văn Viện Trợ lý  

Ấn định danh sách này có 60 (Sáu mươi) cá nhân./. 
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